
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 77 6006 SSD độ III

1 2 33 ĐT U hạ vị 14 cm

1 3 22 0000 UBT(T) 12cm

1 4 46 3023 UXTC 14 tuần

1 5 48 2012 UXTC 12 tuần

2 6 66 5005 SSD độ III

2 7 60 8008 UXTC 8tuần/VMC

2 8 30 ĐT NXTC 8cm

3 9 47 2022 UXTC 14tuần/VMC

3 10 50 6006 UXTC 14tuần+ UBT (P) 7cm

3 11 43 4014 UXTC 14 tuần

5 12 37 2002 NXTC 18tuần

5 13 43 3003 UXTC 14 tuần

5 14 44 ĐT NXTC 18tuần

5 15 49 3003 UXTC 12tuần+ UBT (T) 6cm

18 16 72 5004 Sa MC/ VMC

18 17 27 1001 UBT(P) 23cm

18 18 32 0010 UXTC 12 tuần

19 44 3013 UXTC 16 tuần

20 40 ĐT NXTC 

6 21 0

16 22 0

16 23 0

1 1 44 2012 K CTC giai đoạn IB 1

1 2 68 1001 UBT (P) 9cm/VMC RT

1 3 71 8008 U hạ vị 20cm

Q.TUẤN + G CHUỒN + TRUNG .SB

DŨ + NG THẢO + PHÚ.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Q.TUẤN (S,3) + PHƯƠNG 1.SB + THỦY.SB

TR.THẢO (C,3) + PHƯƠNG 1.SB + THỦY.SB

VIỆT THANH + Q.TUẤN + G CHUỒN

VŨ HẢI + DUNG.SB + TRANG.SB

V.HÒA + MUỘI.SB + LOAN1.SB 

V.HÒA + MUỘI.SB + LOAN1.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

N ĐIỆP1 + LINH.TT + TUYỀN.SB

N ĐIỆP1 + LINH.TT + TUYỀN.SB

BÍCH 1 + THƯƠNG .SB + VÂN2 .SB

BÍCH 1 + THƯƠNG .SB + VÂN2 .SB

BÍCH 1 + THƯƠNG .SB + VÂN2 .SB

VŨ HẢI + DUNG .SB + TRANG .SB

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + HIỀN.SB

THỐNG + YÊN + HIỀN.SB

KLOAN2 + K.DUNG2 + LIÊM.SB

KLOAN2 + K.DUNG2 + LIÊM.SB

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + LINH.TT

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Wertheim Meigs

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Sửa thành Â Đ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 09/08/2010 đến ngày 15/08/2010 (Tuần1)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

HUỲNH THỊ KIM KHOA

VÕ THỊ THU

TRẦN THỊ BA

TRẦN THỊ VÂN NGỌC

TRẦN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ HIỀN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

TRẦN THỊ NGỌC THÚY

TRẦN THỊ KIỀU DƯƠNG

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

HUỲNH THỊ SƠN

PHẠM THỊ THUẬN

NGUYỄN THỊ LAM

HUỲNH THỊ QUẾ

LÊ THỊ DẦN

PHẠM THỊ MINH KHANG

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

NGUYỄN THỊ XUYẾN

LÊ THỊ THU NGA

HỌ VÀ TÊN

TRỊNH THỊ LÉN

MAI THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ QUYÊN

PHẠM THỊ THẢO

BÙI THỊ LIỆU

6405

7141

7155

6884

6921

6976

6945

SHC

6922

7265

7256

7083

7020

6957

6977

6990

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6985

6948

7037

6941

PM

Ngày: 09/08/2010 

Ngày: 10/08/2010 

7076

7072

6968

7029



1 4 47 3023 UXTC 12 tuần thoái hóa

1 5 54 7057 UXTC + TSĐGĐHNMTC

2 6 68 1001 SSD độ III + UBT (p) nhỏ

2 7 73 8008 SSD độ III

2 8 38 1011 NXTC 14 tuần

3 9 60 7007 Sa thành trước ÂĐ/VMC SSD

3 10 47 1011 UXTC 14 tuần

3 11 46 ĐT UXTC 12 tuần

5 12 43 1011 NXTC 12 tuần/VMC

5 13 54 3003 UXTC 14 tuần

5 14 45 3013 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

5 15 50 3003 UXTC 14 tuần

18 16 41 3023 UXTC 14 tuần

18 17 45 1021 UXTC 14 tuần

18 18 48 4024 UXTC 14 tuần

19 39 1001 NXTC 14 tuần

20 35 2012 NXTC 14 tuần

6 21 52 1001 Sang thương vú (T)

6 22 32 1001 Sang thương vú (P)

6 23 44 2002 Sang thương vú (P)

6 24 28 1001 Sang thương vú (T)

6 25 27 ĐT Bướu sợi tuyến 2vú 

16 26 0

16 27 0

1 1 66 ĐT SSD độ III

1 2 43 4014 UXTC 16 tuần

1 3 30 0000 NXTC 8cm

1 4 47 3013 UXTC 12 tuần + UBT (P ) 4cm

1 5 51 5005 UXTC  14cm

2 6 70 6006 SSD độ III

2 7 40 0010 NXTC 14 tuần

PHÒNG KHÁM PK + TRÂN.SB + NƯƠNG.SB

T.HÒA + NG.TRANG + LINH.TT 

NG.TRANG + HẬU.SB + PHONG.SB

H.THẮM (S,3) + TUẤT.SB + NHƯ.SB

P.CHI (C,3) + TUẤT.SB + NHƯ.SB

DUYÊN + DŨ + ĐEM

DŨ + ĐEM + KHÁNH.SB

DŨ + ĐEM + KHÁNH.SB

PHÒNG KHÁM PK  + TRÂN.SB + NƯƠNG.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

 BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

B.HẢI + TÚ NGÂN + BA .SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + BA .SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + THUẬN.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + THUẬN.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + THUẬN.SB

DỰ BỊ

HỒ HOA + LOAN2 .SB 

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + LINH.TT 

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + LINH.TT 

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + LINH.TT 

MAI HẠNH + VÕ + DUYÊN.SB

MAI HẠNH + VÕ + DUYÊN.SB

DŨ + NG THẢO + PHÚ.SB

DŨ + NG THẢO + PHÚ.SB

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt rộng bướu qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt rộng bướu qua định vị SÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ,KTSD,Cắt nang nếu có

Sửa thành trước, sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Sửa thành Â Đ

CHÂU THANH THỦY

CAO THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ KIM HOA

LÊ THỊ MỸ THANH

HUỲNH THANH THÚY

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KHOAN

PHAN THỊ HỒNG

BÙI HỒNG CHÂU

ĐỖ THỊ BÍCH NGA

NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM

PHẠM THỊ THU THỦY

TRẦN THỊ DIỄM PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ HIỆP

ĐOÀN NGỌC TRINH

NGUYỄN THỊ LƯỢM

TRẦN VIẾT CHÂU

DƯƠNG THỊ MAI

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

LÊ THỊ NGON

NGUYỄN THỊ TÁM

DƯƠNG THỊ CHỨC

LÊ THỊ MỸ HÀ

NGUYỄN THỊ HẬU

HUỲNH THỊ NGA

PHAN THỊ NƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU THỦY

VĂN THỊ LỄ

NGUYỄN THỊ CHỮ

NGUYỄN THỊ THƠM

7322

7268

7126

6868

7192

613

111

6317

6388

6616

7048

7065

594

595

612

6955B

7033

7109

7061

7151

7088

7031

7152

7068

7085

6983

7095

6575B

7089

Thứ: TƯ 
Ngày: 11/08/2010 



2 8 32 1001 U bì BT(T) 10cm

3 9 62 6006 SSD độ III

3 10 40 4004 UBT 15cm + Hemangioma ganP/VMC

3 11 38 0000 NXTC 16 tuần

5 12 46 2002 UXTC 14 tuần

5 13 47 5025 UXTC 14 tuần

5 14 42 3003 UXTC 14 tuần

5 15 37 2002 NXTC 14 tuần

18 16 45 3003 CTC dài

18 17 41 ĐT UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX+LNMTC

18 18 47 3023 UXTC 12 tuần

16 19 0

16 20 0

1 1 60 3013 SSD độ III/ VMC TNTC

1 2 72 9007 UBT2bên 8cm/Nang gan & nang thận

1 3 47 1031 UXTC 14 tuần

1 4 45 2012 UXTC 14 tuần

2 5 78 10008 Sa thành sau ÂĐ

2 6 55 2001 UXTC 14 tuần

3 7 62 5005 SSD độ III

3 8 46 1111 LNMCơ TC 12 tuần/VMC TNTC

5 9 50 2002 K CTC giai đoạn IB

5 10 37 1011 NXTC 14 tuần

5 11 49 3013 UXTC 14 tuần

5 12 46 2012 UXTC 14 tuần

18 13 46 2012 Teratoma BT (P)  9cm

18 14 49 2042 TSPTKĐHNMTC

18 15 34 0010 NXTC 12tuần/VMC NS TNTC

6 16 50 2012 Sang thương 2 vú 

6 17 38 2022 Sang thương 2 vú 

6 18 24 0000 Sang thương 2 vú 

LỢI + KHOA BM + VY.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Q.THANH + HƯNG.PNT + Đ.TRỌNG

HƯNG.PNT + Đ.TRỌNG + DOANH.SB 

M.LOAN + SON.SB + HOA.SB

M.LOAN + SON.SB + HOA.SB

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

NAM ANH + KIỀU LOAN + CƯỜNG.SB

NAM ANH + KIỀU LOAN + CƯỜNG.SB

NHÀN + C.H.TRUNG + MỸ GÁI

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + HỌC.SB

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

THU HÀ 2 + ÂN.SB + PHƯƠNG 2.SB

HỒNG CẨM + VY.NT + TRÚC 1.SB

HỒNG CẨM + VY.NT + TRÚC 1.SB

THU NGUYỆT (S,3) + CƯỜNG.TT + CÚC.SB

KLOAN2 (C,3) + CƯỜNG.TT + CÚC.SB

VIỆT THANH + MỸ NHI + DIỄM TUYẾT

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + HÀ.SB

TÔ NGUYỆT + NHÃ.SB + BÌNH.SB

H.HIỆP + DUY + CÔNG.SB

H.HIỆP + DUY + CÔNG.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + QUỚI.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + QUỚI.SB

HỒNG CẨM + VY.NT + TRÚC 1.SB

NG.TRANG + HẬU.SB + PHONG.SB

XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

H.THẮM + TÔ NGUYỆT+ NHÃ.SB

Bóc u vú (T)

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ sinh thiết ( đ/v qua SÂ)

Sửa hội âm

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Wertheim Meigs

Bóc NX, KTSD 

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

ĐOÀN THỊ LỤC

TRƯƠNG THỊ LỆ HOA

ĐOÀN THỊ LỆ THANH

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

LƯU NGỌC KIỀU

PHẠM THỊ NHƯ TUYẾT

NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN

LÊ THỊ SANG

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

HOÀNG THỊ THẮM

TRẦN THỊ TẠI

TRẦN THỊ KHƯƠNG

NGUYỄN THỊ BÌNH

PHẠM THỊ SÁNH

LÊ THỊ BÔNG

BÙI THÀNH THỊ KIM CHI

HUỲNH THỊ THU VÂN

ĐỖ THỊ NỞ

NGUYỄN THỊ BÉ

BN SẢN A

LÊ THỊ CÚC

VŨ THỊ NGUYỆT

PHAN THỊ MỸ

LÊ THỊ HỒNG

ĐỖ THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ KÝ

NGHIÊM THỊ HẢI ĐƯỜNG

LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ SEN

7184

7315

7211

900

854

434

7230

7146

6189

7311

7308

7215

7270

7106

7201

7175

7269

7271

7113

7078

7143

7104

7167

7133

7233

7111

7172

7114

6971

Thứ: NĂM 
Ngày: 12/08/2010 



6 19 20 ĐT Sang thương vú (T)

16 20 0

1 1 56 4024 SSD độ III + UBT (P)

1 2 49 2012 UXTC 16 tuần

1 3 22 ĐT UBT(P) 12cm

1 4 26 1011 UBT (T) 10 cm/VMC

1 5 48 2012 UXTC 14 tuần

2 6 24 ĐT UBT(P) 19cm

2 7 48 4024 UXTC 14tuần/VMC

2 8 40 2022 NXTC 14 tuần

3 9 41 1001 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

3 10 37 3012 UBT (P) 10cm/VMC 3 lần

3 11 34 1001 NXTC  6cm

5 12 43 1011 UXTC 14 tuần + U thành Â Đ/VMC

5 13 31 2002 NXTC 14 tuần/VMC 2 lần

5 14 44 2012 LNMCơ TC/ VMC Bóc UBT

5 15 45 2022 UXTC 14 tuần

18 16 45 2012 UXTC 12 tuần/VMC

18 17 51 5005 UXTC 14 tuần

18 18 43 0000 NXTC 10cm

19 43 1001 UXTC 14 tuần

20 46 4014 UXTC 14 tuần

16 21 0

16 22 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

TÔ NGUYỆT (S,3)+ N.TRÂN (S,3)

B.MAI (C,3) + A.THƯ4 (C,3)

B.HẢI + LAN HƯƠNG

TR.HẠNH + TRÍ 2

TR.HẠNH + TRÍ 2

ĐỖ HIẾU + T. PHƯỢNG

ĐỖ HIẾU + T. PHƯỢNG 

ĐỖ HIẾU + T. PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG 

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG

B.HẢI + LAN HƯƠNG

THU THỦY + H.TUẤN + TRINH

H.TUẤN + TRINH

H.TUẤN + TRINH

THU NGUYỆT + THANH THÚY

THU NGUYỆT + THANH THÚY

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA KB + VƯƠNG.TT + THANH.SB

Mổ lấy thai

Ngày 5 tháng 8 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP (P) , KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP,Cắt u thành Â Đ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ,Cắt PP nếu có UBT

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ THỂ

MAI NGỌC LINH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

LÊ THỊ SÁU

LÝ CÔNG CHÊNH

MÃ BỬU NGỌC

NGUYỄN THỊ HUỲNH

NGÔ THỊ THANH HUỆ

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ HOÀNG

LÊ THỊ SEN

TRẦN THỊ LINH THY

TẠ THỊ KIM MAI

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ  ĐƯỢC

HOÀNG THỊ GÁI

TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG

ÂN THỊ ĐÔNG

LÊ THỊ TÁM

PHẠM THỊ KIM ĐỒNG

1076

3286

7202

7294

6932b

7217

7320

7196

7249

7291

7222

7304

5561

7274

7042

7245

988

7331

7292

7154

7250

Thứ: SÁU 
Ngày: 13/08/2010 


